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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁNG 02 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình sản xuất
Tháng 02 năm nay chỉ có 28 ngày và số ngày nghỉ Tết Nguyên đán lên tới 8 ngày nên chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (theo năm gốc so sánh năm 2010) tháng 02 bằng 89,9% so với tháng 02/2012, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng bằng 93,0%, công nghiệp chế biến, chế tạo bằng 87,6%, ngành sản xuất, phân phối điện bằng 100% và ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,7% (Phụ lục 1). 

Tính chung 2 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (theo năm gốc so sánh năm 2010) tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,8%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,9%, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,7% và ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,9%. 
[image: image1.emf]89,9

87,6

100,0

93,0

106,8

107,9 111,7

101,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

%

THÁNG 02 SO VỚI CÙNG KỲ 2012 02 THÁNG SO VỚI CÙNG KỲ 2012

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG NĂM 2013

Cả nước Công nghiệp chế biến 

Sản xuất, phân phối điện Công nghiệp khai thác mỏ 


Những ngành công nghiệp có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 4,0%; sản xuất bia tăng 14,5%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 18,9%; sản xuất giày dép tăng 35,9%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất tăng 24,0% (trong đó tăng cao nhất là sản xuất phân bón tăng 43,3%); sản xuất xi măng tăng 19,4%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ thạch cao tăng 25,2%; sản xuất thiết bị điện tăng 20,8% (trong đó: sản xuất pin và ắc quy tăng gấp hơn 2 lần, sản xuất thiết bị điện các loại tăng 51,3%); sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe tăng 45,9%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 18,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,7%...
Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước gồm: khai thác và thu gom than cứng giảm 5,7%; sản xuất vải dệt thoi giảm 3,9%; sản xuất linh kiện điện tử giảm 4,0%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng giảm 12,7%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện giảm 24,2%; sản xuất xe có động cơ giảm 11,4%...
Những sản phẩm chủ yếu có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành gồm: điện tăng 11,5%; khí đốt (khí thiên nhiên) tăng 6,9%; thép cán tăng 24,6%; điện thoại di động tăng 26,4%; xe máy tăng 21,8%; phân ure tăng 85,2%; phân NPK tăng 26,0%; sữa bột tăng 16,2%; bia các loại tăng 14,6%; giầy, dép, ủng giả da cho người lớn tăng 13,4%; dầu gội đầu, dầu xả tăng 18,6%; sữa tắm, sữa rửa mặt tăng 14,3%; xi măng tăng 16,0%... 
Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước như: than sạch giảm 5,8%; khí hóa lỏng (LPG) giảm 13,4%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 5,2%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 13,1%; sắt, thép thô giảm 10,0%; ti vi giảm 4,3%; ô tô giảm 13,2%... (Phụ lục 2).
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2. Tình hình tiêu thụ

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01 năm 2013 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tháng 01 tăng cao so với cùng kỳ như: sản xuất đường tăng 55,0%; sản xuất xi măng tăng 53,0%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng 40,6%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 40,1%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 38,1%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa tăng 30,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 28,5%; sản xuất thuốc lá tăng 27,9%; sản xuất sợi tăng 27,2%; sản xuất bia tăng 22,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 21,8%; sản xuất giày, dép tăng 19,5%; may trang phục tăng 18,0%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 15,4%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 14,2%... Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm là: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm tăng 8,1%; chế biến và bảo quản thủy sản tăng 6,0%; chế biến sữa và sản phẩm từ sữa tăng 4,8%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng giảm 8,8%... (Phụ lục 3).
3. Tình hình tồn kho

Mặc dù là tháng tiêu thụ mạnh của các sản phẩm chế biến nhưng chỉ số tồn kho của ngành chế biến, chế tạo giảm không đáng kể so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/02/2013 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,9% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, những ngành có chỉ số tồn kho cao như: sản xuất đường tăng 28,0%; sản xuất bia tăng 49,4% (tuy nhiên, những ngày sát Tết Nguyên đán tiêu thụ bia tăng mạnh); sản  xuất thuốc lá tăng 49,0%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 25,2%; sản xuất trang phục tăng 27,0%; sản xuất giầy, dép tăng 31,9%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa tăng 33,7%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 58,1%; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh tăng 30,7%; sản xuất sắt, thép, gang tăng 24,6%; sản xuất xe có động cơ tăng gấp 2,4 lần; sản xuất mô tô, xe máy tăng 28,6%; sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác tăng 64,1%... (Phụ lục 4).
4. Tình hình nổi bật của một số ngành

4.1. Ngành Năng lượng 
- Ngành điện: Về nguồn điện, trong tháng khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí, các nguồn thuỷ điện khai thác theo kế hoạch điều tiết nước cho mùa khô. Bên cạnh đó, các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà và Tuyên Quang thực hiện xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân đồng thời đảm bảo việc cấp điện đợt 2 từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 08 tháng 02 và đợt 3 từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 23 tháng 02. Vì vậy, sản lượng điện tháng 02 ước đạt 8.235 triệu kWh, giảm 2,6% so với tháng 02/2012, tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 18.109,3 triệu kWh tăng 11,47% so với cùng kỳ. 
Trong tháng, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Điện thương phẩm tháng 02 ước đạt 7.669 triệu kWh, giảm 0,5% so với tháng 02/2012, trong đó: điện cấp cho công nghiệp và xây dựng tăng 9,51%, điện cấp cho  nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 35,85%, điện cấp cho thương nghiệp và khách sạn nhà hàng giảm 3%, điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư giảm 12,24%. Tính chung 2 tháng đầu năm, điện thương phẩm ước đạt 16.691 triệu kWh, tăng 10,42% so với cùng kỳ.


 - Ngành dầu khí: hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí trong tháng được triển khai tích cực, tiến độ triển khai khoan ở các giếng khoan thăm dò/thẩm lượng được đảm bảo theo chương trình công tác và ngân sách đã đề ra. Công tác khai thác dầu khí tại các mỏ ở trong nước và nước ngoài ổn định và an toàn, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 02 ước đạt 2,02 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 4,41 triệu tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong đó: sản lượng khai thác dầu tháng 02 ước đạt 1,32 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 2,8 triệu tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác khí tháng 02 ước đạt 0,7 tỷ m3; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 1,64 tỷ m3, tăng 6,9% so với cùng kỳ; sản xuất xăng dầu tháng 02 ước đạt 507 nghìn tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 1,06 triệu tấn, bằng mức thực hiện cùng kỳ. 

- Ngành Than và Khoáng sản: trong tháng mét lò đào mới ước đạt 19,8 nghìn m, giảm 38,44% so với thực hiện tháng trước và giảm 40,97% so với tháng 02/2012. Tính chung 2 tháng đầu năm, mét lò đào mới ước đạt 51,96 nghìn m, giảm 5,67% so với cùng kỳ. Sản lượng than sạch tháng 02 ước đạt 2.906,8 nghìn tấn giảm 27,3% so với thực hiện tháng trước và giảm 26,6% tháng 02/2012. Tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng than sạch ước đạt 6.909 nghìn tấn, giảm 5,85% so với cùng kỳ. 

4.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành Thép: Tháng 02, sản lượng sắt, thép thô nói chung ước đạt 167 nghìn tấn, chỉ bằng 64,7% so với tháng 02/2012 và bằng 90,0% so với cùng kỳ; thép cán ước đạt 158,1 nghìn tấn, tăng 2,8% so với tháng 02/2012 và tăng 24,6% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc ước đạt 198,4 nghìn tấn, chỉ bằng 86,6% so với tháng 02/2012 nhưng tăng 6,2% so với cùng kỳ.
Giá bán thép ở cả khu vực phía Bắc và phía Nam hiện tăng phổ biến từ 220.000 - 300.000 đồng/tấn so với giá bán bình quân của tháng 01. Hiện giá bán tại nhà máy của Tổng công ty Thép Việt Nam ở khu vực phía Bắc là: thép cây phổ biến từ 13,25 - 14,45 triệu đồng/tấn, thép cuộn từ 13,35 - 14,45 triệu đồng/tấn (chưa chiết khấu, chưa VAT); khu vực phía Nam thép cây ở mức từ 16,32 - 16,67 triệu đồng/tấn; thép cuộn từ 16,32 - 16,61 triệu đồng/tấn.

- Ngành Phân bón và Hoá chất: thị trường trong nước nhìn chung không nhiều biến động dù nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân tại các tỉnh phía Bắc tăng lên và các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên đang tiếp tục trong thời kỳ cao điểm do lượng hàng tồn kho trên thị trường khá nhiều. Do các nhà máy sản xuất đã ổn định nên sản lượng phân urê tháng 02 ước đạt 182,6 nghìn tấn, tăng 91,8% so với tháng 02/2012, tính chung 2 tháng ước đạt 360,2 nghìn tấn, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ; phân NPK ước đạt 150,9 nghìn tấn, giảm 4,0%% so với tháng 02/2012, tính chung 2 tháng ước đạt 349,5 nghìn tấn, tăng 26,0% so với cùng kỳ; Riêng phân DAP, 2 tháng ước đạt 45,8 nghìn tấn, chỉ bằng 71,9% so với cùng kỳ. 

Giá phân bón tại thị trường quốc tế ổn định, nguồn cung phân bón dồi dào nên giá phân bón trong nước vụ Đông Xuân năm nay sẽ không tăng đột biến như các năm trước đây. Hiện giá phân bón trong nước phổ biến ở mức: urê 9.000 - 10.000 đồng/kg, DAP 13.000 - 15.000 đồng/kg, NPK 10.000 - 12.000 đồng/kg. 
4.3. Ngành Công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: tiêu thụ trong nước chậm nên sản lượng quần áo cho người lớn tháng 02 ước đạt 149,2 triệu cái, bằng 80,6% so với tháng 02/2012, tính chung 2 tháng ước đạt 367,7 triệu cái, tăng 0,7% so với cùng kỳ; sản xuất vải các loại tăng thấp hơn mọi năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,84 tỷ USD, tăng 38,4% so với cùng kỳ. 
- Ngành Thuốc lá: sản xuất tăng trưởng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ Tết Nguyên đán và chuẩn bị cho các dịp lễ hội đầu năm. Thuốc lá bao các loại 2 tháng ước đạt 853,2 triệu bao, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong tháng, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá đều chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ sản phẩm trung cấp sang sản phẩm cao cấp thương hiệu quốc tế để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết cổ truyền. 
- Ngành Bia, rượu, nước giải khát: sản xuất tăng do việc tiêu thụ bia, rượu nước giải khát tăng trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm. Tuy lượng bia của các hãng nổi tiếng nhập khẩu khá lớn nhưng giá cao nên người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm trong nước sản xuất phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay. Vì vậy, sản lượng sản xuất bia các loại tháng 02 ước đạt 177,5 triệu lít, tăng 1,3% so với tháng 02/2012. Tính chung 2 tháng sản xuất bia các loại ước đạt 396,5 triệu lít, tăng 14,6% so với cùng kỳ (trong đó: bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 55,5 triệu lít, tăng 36,6%; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt 231,5 triệu lít, tăng 16,5%); sản lượng rượu ước đạt 3,43 triệu lít (trong đó: rượu Hà Nội ước đạt 2,1 triệu lít, rượu Đồng Xuân ước đạt 0,4 triệu lít); sản lượng nước giải khát các loại ước đạt gần 10,2 triệu lít (trong đó: sản phẩm của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 6,7 triệu lít, tăng 37% so với cùng kỳ).

- Các ngành khác tháng 02 sản xuất tăng trưởng thấp hơn những năm trước và không có biến động đáng kể.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu


Tháng 02, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,5 tỷ USD, giảm 34,6% so với tháng 01 và giảm 9,2% so với tháng 02/2012, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 4,35 tỷ USD, giảm 34,7% so với tháng 01 và giảm 6,9% so với tháng 02/2012. 

Tính chung 2 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 18,97 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt hơn 11,0 tỷ USD, tăng 27,5% (Phụ lục 5). 

 Xét về kim ngạch, so với cùng kỳ: 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 3,04 tỷ USD, tăng 8,5% và chiếm tỷ trọng 16,0% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: thuỷ sản tăng 5,8%; rau quả tăng 16,0%; nhân điều tăng 5,9%; cà phê tăng 1,3%;chè các loại tăng 1,7%; hạt tiêu tăng 77,7%; gạo tăng 4,0%,; sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 46,9%; riêng cao su giảm 2,4%. 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu, khoáng sản ước 1,61 tỷ USD, tăng 6,5% và chiếm tỷ trọng 8,5%, trong đó: than đá giảm 12,9%; dầu thô tăng 25,5%; xăng dầu các loại giảm 31,4%; quặng và khoáng sản khác giảm 33,3%.
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 13,26 tỷ USD, tăng 33,3% và chiếm tỷ trọng khoảng 69,9%, trong đó: bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc tăng 12,3%; hóa chất tăng 9,3%; sản phẩm hóa chất tăng 17,3%; phân bón các loại tăng 39,4%; chất dẻo nguyên liệu giảm 17,3%; sản phẩm chất dẻo tăng 19,3%; sản phẩm từ cao su giảm 1,9%; túi sách, vali, mũ, ô dù tăng 43,2%; sản phẩm mây, tre, cói, thảm tăng 24,4%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 35,2%; giấy và sản phẩm từ giấy giảm 5,6%; xơ, sợi dệt các loại giảm 7,6%; hàng dệt và may mặc tăng 38,4%; giày dép các loại tăng 20,9%; nguyên phụ liệu, dệt may, da giày tăng 16,1%; sản phẩm gốm, sứ tăng 7,0%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 22,1%; sắt thép các loại tăng 18,1%; sản phẩm từ sắt thép tăng 5,4%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 64,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 53,4%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 67,3%,; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 40,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 1,6%; dây điện và dây cáp điện tăng 20,0%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 42,8%... 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa khác ước đạt 1,07 tỷ USD, tăng 0,8% và chiếm tỷ trọng 5,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Xét về lượng, các mặt hàng xuất khẩu tăng cụ thể: nhân điều tăng 27,1%; hạt tiêu tăng 83,5%; gạo tăng 20,3%; sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 50,2%; phân bón các loại tăng 37,6%; sắt thép các loại tăng 32,0%; dầu thô tăng 30,4%; than đá tăng 18,8%... Một số mặt hàng xuất khẩu giảm như: xăng dầu các loại giảm 27,2%; cà phê giảm 1,5%; chè các loại giảm 6,3%; cao su giảm 0,1%; quặng và khoáng sản khác giảm 18,3%; chất dẻo nguyên liệu giảm 13,9%; xơ, sợi dệt các loại giảm 8,3%...  

Xét về giá, so với cùng kỳ, giá bình quân của hầu hết mặt hàng xuất khẩu giảm, cụ thể: nhân điều giảm 16,7%; giá hạt tiêu giảm 3,2%; gạo giảm 13,6%; cao su giảm 2,3%; than đá giảm 26,7%; dầu thô giảm 3,7%; xăng dầu các loại giảm 5,8%; quặng và khoáng sản khác giảm 18,3%; chất dẻo nguyên liệu giảm 3,9%; sắt thép các loại giảm 10,6%... Một số mặt hàng giá tăng như: phân bón các loại tăng 1,3%; chè các loại tăng 8,6%; cà phê tăng 2,9%; sắn và sản phẩm từ sắn giảm 2,2%; xơ, sợi dệt các loại tăng 0,8%... 

Xét về thị trường, ước xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 30,4% và chiếm tỷ trọng 17,68%; xuất khẩu vào EU tăng 33,9% và chiếm tỷ trọng 19,84%; xuất khẩu vào ASEAN tăng 23,1% và chiếm tỷ trọng 14,32%; xuất khẩu vào Nhật Bản tăng 3,4% và chiếm tỷ trọng 10,28%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 21,4% và chiếm tỷ trọng 10,25% (Phụ lục 6).
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2. Nhập khẩu

Tháng 02, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 6,6 tỷ USD, giảm 38,3% so với tháng 01 và giảm 24,5% so với tháng 02/2012, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3,45 tỷ USD, giảm 40,4% so với tháng 01 và giảm 24,1% so với tháng 02/2012 (Phụ lục 7).
Tính chung 2 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 17,3 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 8,06 tỷ USD, tăng 7,2%, chiếm tỷ trọng 46,6%; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 9,24 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 53,4% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. 
Xét về nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 15,02 tỷ USD, tăng 9,9% và chiếm tỷ trọng 86,8%; kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 0,56 tỷ USD, giảm 18,8% và chiếm tỷ trọng 3,2%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 1,02 tỷ USD, tăng 27,8% và chiếm tỷ trọng 5,9%; nhóm hàng hóa khác ước đạt 0,7 tỷ USD, tăng 28,4%, chiếm tỷ trọng 4,0% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Xét về kim ngạch và lượng, so với cùng kỳ, lượng và kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như sau: hạt điều tăng 146,6% về lượng và tăng 109,4% về kim ngạch; lúa mỳ giảm 57,8% về lượng và giảm 47,7% về kim ngạch; ngô giảm 29,0% về lượng và giảm 19,6% về kim ngạch; đậu tương giảm 76,8% về lượng và giảm 72,1% về kim ngạch; dầu thô tăng 237,4% về lượng và tăng 251,9% về kim ngạch; xăng dầu các loại giảm 12,3% về lượng và giảm 14,2% về kim ngạch; khí đốt hóa lỏng giảm 32,3% về lượng và giảm 30,9% về kim ngạch; phân bón tăng 67,9% về lượng và tăng 17,7% về kim ngạch; chất dẻo nguyên liệu giảm 2,0% về lượng và tăng 1,1% về kim ngạch; cao su các loại giảm 27,6% về lượng và giảm 15,3% về kim ngạch; giấy các loại tăng 2,5% về lượng và tăng 5% về kim ngạch; bông các loại tăng 50,9% về lượng và tăng 18,2% về kim ngạch; vải các loại tăng 20,8%, nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 9,2% về kim ngạch; thép các loại tăng 5,7% về lượng và giảm 4,1% về kim ngạch; máy tính, điện tử và linh kiện tăng 36,6% về kim ngạch; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 5,0%về kim ngạch; điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) tăng 81,4% về kim ngạch... 
Xét về giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng tăng, cụ thể: lúa mỳ tăng 24,0%; ngô tăng 13,3%; đậu tương tăng 20,6%; khí đốt hóa lỏng tăng 2,1%; quặng và khoáng sản khác tăng 21,6%; xơ, sợi dệt các loại tăng 1,3%; chất dẻo nguyên liệu tăng 3,1%; giấy các loại tăng 2,4%; cao su tăng 16,9%... Bên cạnh đó, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng giảm: kim loại thường khác giảm 61,4%; hạt điều giảm 15,1%,; xăng dầu các loại giảm 2,4%; phân bón giảm 29,9%; bông các loại giảm 21,7%; thép các loại giảm 9,1%; phế liệu sắt thép giảm 14,3%...
Xét về thị trường, tháng 02, nhập khẩu từ Châu Á chiếm gần 80,75% tổng kim ngạch nhập khẩu. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này tăng gần 37,4%, chiếm tỷ trọng 27,61%; ASEAN giảm 6,3%, chiếm tỷ trọng 20,85%; Hàn Quốc tăng 22,6%, chiếm tỷ trọng 18,98%; Nhật Bản giảm 12,4%, chiếm tỷ trọng 10,21%; Châu Âu tăng 23,0% và chiếm tỷ trọng 10,31%, trong đó EU tăng 29,4%, chiếm tỷ trọng 8,91%; Châu Mỹ giảm 14,1% và chiếm tỷ trọng 5,5%; Châu Phi chiếm tỷ trọng 0,28%; Châu Đại Dương chiếm tỷ trọng 1,38% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 1,78% (Phụ lục 8).
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3. Cán cân thương mại

Tính chung 2 tháng, ước xuất siêu 1,676 tỷ USD, bằng 8,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam vẫn nhập siêu chủ yếu với các thị trường Châu Á như Trung Quốc (2,8 tỷ USD), ASEAN (195,6 triệu USD), Hàn Quốc (1,62 tỷ USD), Đài Loan (1,03 tỷ USD) (Phụ lục 7). 
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4. Thị trường trong nước

Thị trường Tết Nguyên đán năm nay không sôi động như mọi năm. Đến những ngày sát Tết, mua sắm nhộn nhịp hơn nhưng sức mua vẫn còn hạn chế và tập trung vào các mặt hàng thiết yếu. Tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cả nước thời gian trước Tết, trong Tết và những ngày sau Tết tương đối ổn định. Nhu cầu sắm tết của người dân năm nay giảm hẳn do tâm lý tiết kiệm cho những tháng khó khăn sắp tới. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng cũng không biến động nhiều như mọi năm. Nguồn cung hàng hóa đa dạng, dồi dào. Vì vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 02 ước đạt trên 210 nghìn tỷ đồng, chỉ xấp xỉ bằng tháng 01. So với cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội 2 tháng ước đạt 422,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%, trong đó: nhóm thương nghiệp tăng 10,4% và chiếm tỷ trọng 77,7%; nhóm khách sạn nhà hàng tăng 13,0% và chiếm tỷ trọng 11,6%; nhóm du lịch giảm 4,4% và chiếm tỷ trọng 0,8%; nhóm dịch vụ tăng 14,5% và chiếm tỷ trọng 9,9%. Nếu loại bỏ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ (Phụ lục 9).
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Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 tăng 1,32% so với tháng 01 do thời gian cao điểm của Tết Nguyên đán nằm trong kỳ tính giá CPI của tháng 2. Đây là mức tăng thấp nhất so với tốc độ tăng của tháng 02 các năm trước. Chỉ số giá tháng này tăng chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm tăng ở hầu hết các mặt hàng do nhu cầu tiêu dùng cho Tết Nguyên Đán; giá dịch vụ giao thông công cộng tăng khá cao. 
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 tăng 2,59% so với tháng 12/2012 và tăng 7,02% so với tháng 02/2012. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng tăng 7,04% so với bình quân cùng kỳ năm 2012.
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